MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ

CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
Ngày 29/9/2006 tại kỳ họp thứ 9 Quốc Hội khoá XI đã thông qua Luật BHXH. Luật BHXH đã giành toàn bộ Chư​ơng V quy định về Bảo hiểm thất nghiệp (gồm 8 điều, từ Điều 80 đến Điều 87).
Điều 140 Luật BHXH quy định chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được thực hiện từ 01/01/2009 và giao Chính phủ hư​ớng dẫn thi hành.

Ngày 12/12/2009 Chính phủ ban hành Nghị định số 127/CP h​ướng dẫn Luật BHXH về BHTN.

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số nét cơ bản về chế độ bảo hiểm thất nghiệp, để bạn đọc và các cấp công đoàn cùng CNVC-LĐ tham khảo.

 
Ưu việt của chính sách BHTN: - Người lao động (NLĐ) được bảo vệ chắc chắn và toàn diện hơn, cụ thể là: Được hưởng trợ cấp thất nghiệp; đào tạo nghề miễn phí; giới thiệu việc làm miễn phí; Bảo hiểm y tế.

- NLĐ dù thôi việc, hay mất việc đều được coi là thất nghiệp, và được hưởng các chính sách như nhau. 

* Đối tượng tham gia: Người lao động được quy định tại khoản 3 và người sử dụng lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật BHXH.

- NLĐ: là công dân Việt Nam giao kết các loại hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với người sử dụng lao động: HĐLĐ thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng; Hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn; Hợp đồng làm việc các định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng; Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.

- Ngươì sử dụng lao động (NSDLĐ): Có sử dụng từ 10 người lao động trở lên tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức sau:


a- Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân; 


b- Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị, đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị -xã hội và tổ chức xã hội khác;


c- Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật DNNN, Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tư;

d- Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;


e- Hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác,  tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động;


f- Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Điều kiện hưởng: Người thất nghiệp được hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) khi có đủ 3 điều kiện sau: Đã đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên trong vòng hai mươi năm tháng trứơc khi bị  mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ theo quy đinh của pháp luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Đã đăng ký với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện khi bị mất việc làm, chấm dứt HĐLĐ hoặc Hợp đồng làm việc.

Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện theo quy định.

Hồ sơ, thời điểm hưởng 

* Hồ sơ hưởng gồm: 


- Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp;


- Bản sao HĐLĐ, Hợp đồng làm việc đó hết hạn hoặc thoả thuận chấm dứt HĐLĐ, Hợp đồng làm việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp theo quy định và xuất trình Sổ Bảo hiểm xã hội. 

* Thời điểm hưởng: Người thất nghiệp khi có đủ điều kiện nêu trên được hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp tính từ ngày thứ 16 kể từ ngày đăng ký với Phòng Lao động-Thương binh và XH cấp huyện.
Chế độ hưởng
* Trợ cấp thất nghiệp: 


- Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHTN của 6 tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt Hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;


- Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng phụ thuộc vào thời gian làm việc có đóng BHTN của NLĐ: 3 tháng, nếu có từ đủ 12 đến dưới 36 tháng đóng BHTN; 6 tháng, nếu có từ đủ 36 đến dưới 72 tháng đóng BHTN; 9 tháng, nếu có từ đủ 72 đến dưới 144 tháng đóng BHTN; 12 tháng, nếu có từ đủ 144 tháng đóng BHTN trở lên;

* Hỗ trợ học nghề: - Người thất nghiệp được hỗ trợ học nghề do cơ quan lao động thực hiện thông qua các cơ sở dạy nghề; Mức hỗ trợ học nghề cho người lao động bằng mức chi phí học nghề ngắn hạn; Thời gian được hỗ trợ học nghề không được quá 6 tháng.
* Hỗ trợ tìm việc làm: - Người thất nghiệp được hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí thực hiện thông qua trung tâm giới thiệu việc làm.

- Thời gian được hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm tính từ ngày người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng và không quá tổng thời gian mà NLĐ được hưởng trợ cấp theo quy định.

* Bảo hiểm y tế: - Người thất nghiệp được hưởng chế độ bảo hiểm y tế; Tổ chức BHXH đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
* Các trường hợp tạm dừng hưởng: - Không thông báo hằng tháng với cơ quan lao động về việc tìm kiếm viêc làm; Bị tạm giam.
* Các trường hợp chấm dứt hưởng:
- Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp; Có việc làm; Thực hiện nghĩa vụ quân sự; Hưởng lương hưu; Sau 2 lần từ chối nhận việc làm do cơ quan lao động giới thiệu mà không có lý do chính đáng; Không thực hiện thông báo hằng tháng với cơ quan lao động về việc tìm việc làm trong 3 tháng liên tục; Ra nước ngoài để định cư; Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại trường giáo dưởng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo; Bị chết.

Đóng bảo hiểm thất nghiệp:
- NLĐ đóng = 1% tiền lương, tiền công tháng đóng BHTN.

- NSDLĐ đóng hàng tháng = 1% quỹ tiền lương, tiền công đóng BHTN của người tham gia BHTN.

- Nhà nước hàng tháng hỗ trợ từ ngân sách = 1% quỹ tiền lương, tiền công đóng BHTN của người tham gia BHTN và mỗi năm chuyển một lần.

Quyền của NLĐ: - Được xác nhận đầy đủ về đóng BHTN trong sổ BHXH; Được nhận lại sổ BHXH khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ hoặc Hợp đồng làm việc; Được hưởng đầy đủ, kịp thời chế độ BHTN quy định; Được uỷ quyền cho người khác nhận trợ cấp thất nghiệp hàng tháng; Yêu cầu NSDLĐ cung cấp thông tin về việc đóng BHTN; yêu cầu cơ quan lao động, tổ chức BHXH cung cấp thông tin liên quan đến BHTN; Khiếu nại, tố cáo với cơ quan có thẩm quyền khi NSDLĐ, cơ quan Lao động, tổ chức BHXH có hành vi vi phạm các quy định về BHTN.
Trách nhiệm của NLĐ: - Đóng BHTN đủ và đúng; Thực hiện lập hồ sơ tham gia BHTN; Bảo quản, sử dụng sổ BHXH;
- Đăng ký với cơ quan Lao động khi bị mất việc làm, chấm dứt HĐLĐ hoặc Hợp đồng làm việc; Hằng tháng thông báo với cơ quan lao động về việc tìm việc làm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp; Nhận việc làm hoặc tham gia khoá học nghề phù hợp khi được cơ quan Lao động giới thiệu.

Quyền của NSDLĐ: - Từ chối thực hiện các yêu cầu không đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp; Khiếu nại, tố cáo với cơ quan có thẩm quyền khi NLĐ, cơ quan lao động, tổ chức BHXH có hành vi vi phạm các quy định về BHTN.
Trách nhiệm của NSDLĐ: - Đóng BHTN đủ và đúng; Bảo quản hồ sơ tham gia của NLĐ; Thực hiện đúng quy định về việc lập hồ sơ để NLĐ đóng, hưởng BHTN; xuất trình các tài liệu, hồ sơ và cung cấp thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về BHTN; Cung cấp các văn bản quy định cho NLĐ để hoàn thiện hồ sơ hưởng BHTN.
                                                                                   Lương Phú Cường 
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